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Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn việc phát triển mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) theo quy định của Luật Các TCTD năm 2010. Trong thời gian quy định này chưa được ban hành, để đảm bảo việc mở rộng mạng lưới của các TCTD hiệu quả, phù hợp với khả năng quản trị điều hành, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay và phù hợp với quy định của Luật Các TCTD năm 2010, Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở rộng mạng lưới của các TCTD năm 2011 như sau:

I. VỀ LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ THUỘC MẠNG LƯỚI CỦA CÁC TCTD:
Tạm thời NHNN chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD theo quy định tại Điều 30 Luật Các TCTD năm 2010.

II. VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MỞ CHI NHÁNH:
1. Đối với các ngân hàng thương mại (NHTM):
1.1. Thủ tục, hồ sơ:

Theo quy định tại Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của các NHTM (Quyết định 13).

1.2. Điều kiện:

a. Các điều kiện mở chi nhánh:

- Các điều kiện mở chi nhánh theo quy định tại Quyết định 13;

- Chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh đối với các NHTM đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các TCTD (Nghị định 141) và Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 141 (Nghị định 10).

b. Điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh:

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Quyết định 13 về khai trương hoạt động;

- Có giấy tờ chứng minh việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh;

- Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương với chức danh Giám đốc chi nhánh theo quy định của NHTM (nếu có) đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010;

- Có văn bản cam kết việc mở thêm chi nhánh không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi ngân hàng mở chi nhánh.

1.3. Mỗi lần NHTM chỉ được tiến hành làm thủ tục khai trương tối đa 02 chi nhánh (ngoại trừ chi nhánh ở nước ngoài) trong số các chi nhánh đã được chấp thuận và chỉ khai trương sau khi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh có văn bản xác nhận đã đủ điều kiện khai trương hoạt động theo quy định tại Điểm b trên đây.

1.4. Trước khi tiến hành làm thủ tục khai trương các chi nhánh tiếp theo, NHTM phải có văn bản báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) việc hoàn tất các vấn đề liên quan đến khai trương chi nhánh trước đó và kế hoạch dự kiến khai trương các chi nhánh tiếp theo, đính kèm công văn xác nhận của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh nêu tại Điểm 1.3 trên đây.

2. Đối với các TCTD phi ngân hàng, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương:
- Chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh đối với các TCTD đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 141 và Nghị định 10.

- Việc mở chi nhánh tiếp tục thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

+ Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/1/2008 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Quyết định 01);

+ Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (Thông tư 08);

+ Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ TDND; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch Quỹ TDND; thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN (Quyết định 24) và Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ TDND; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch Quỹ TDND; thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN (Quyết định 26).

III. VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:
1. Đối với các NHTM:
- Chỉ xem xét đề nghị thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp đối với các NHTM đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 141 và Nghị định 10;

- Việc thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 13.

2. Đối với các TCTD phi ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương:
- Chỉ xem xét đề nghị thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp đối với các TCTD đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 141 và Nghị định 10;

- Việc thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 01, Quyết định 24 và Quyết định 26.

Thống đốc NHNN thông báo để NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD biết, thực hiện.
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